
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:        /2023/QĐ-UBND     Kon Tum, ngày         tháng       năm 2023    

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà n ớc đối với công tác  
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa ph ng ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa ph ng ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm
hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính
phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính 

phủ quy định c sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính
phủ quy định về chế độ báo cáo của c quan hành chính nhà n ớc; 

Căn cứ Thông t số 14/2021/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ
tr ởng Bộ T pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định
19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ
luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  

Căn cứ Thông t số 01/2023/TT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ
tr ởng Bộ T pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở T pháp tại Tờ trình số 115/TTr-STP ngày 10 

tháng 8 năm 2023 và Văn bản số 1486/STP-TTr ngày 25 tháng 8 năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý 
nhà n ớc đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 2023 và thay 

thế Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà n ớc đối với 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết 
định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà n ớc 
đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở T  pháp; Thủ 
tr ởng các c  quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các c  quan đ ợc tổ 
chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ph ờng, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Nh  Điều 3;  
- Văn phòng Chính phủ;  
- Bộ T  pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL; 
 Cục QLXLVPHC và TDTHPL); 

- Th ờng trực Tỉnh ủy; 
- Th ờng trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Sở Nội vụ (Phòng Quản lý Văn th - L u trữ); 
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PVP; 

- Công báo tỉnh; 
- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- L u: VT, NC.NĐB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp trong quản lý nhà n ớc đối với công tác thi hành pháp luật 
 về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2023/QĐ-UBND  

ngày       tháng       năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

Ch ng I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối t ợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm 
phối hợp trong quản lý nhà n ớc đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính giữa các c  quan, đ n vị, địa ph ng có liên quan trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum. Các nội dung khác không quy định tại Quy chế này thì thực hiện 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Đối t ợng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các c  quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; các c  quan đ ợc tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy 
ban nhân dân xã, ph ờng, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã). 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Hoạt động phối hợp phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, trên 
c  sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các c  quan, đ n vị, địa 
ph ng và quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

2. Đảm bảo sự chủ động của c  quan chủ trì; sự phối hợp th ờng xuyên, kịp 
thời của các c  quan, đ n vị, địa ph ng có liên quan trong quản lý nhà n ớc đối 
với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

3. Bảo đảm sự phối hợp ch t ch  trong quản lý nhà n ớc về công tác thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và không làm ảnh h ởng đến hoạt động của 
c  quan, đ n vị, địa ph ng có liên quan; tập trung, thống nhất, không chồng chéo 
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với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của c  quan Nhà n ớc đã 
đ ợc pháp luật quy định. 

Điều 3. Nội dung phối hợp 

1. Tổ chức triển khai, xây dựng, hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

2. Phổ biến pháp luật, h ớng dẫn, tập huấn, bồi d ỡng nghiệp vụ về pháp 
luật xử lý vi phạm hành chính. 

3. Tham gia giải quyết, xử lý đối với hồ s  xử phạt vi phạm hành chính thuộc 
tr ờng hợp giải trình, có nhiều tình tiết phức tạp, phạm vi rộng thuộc thẩm quyền 
xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

4. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

5. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

. ây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng C  sở dữ liệu về xử lý vi phạm 
hành chính của tỉnh.  

7. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính.  

8. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 4. Hình thức phối hợp 

1. Trao đổi ý kiến bằng văn bản; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến 
công tác xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của c  quan chủ trì, c  quan phối 
hợp. 

2. Tổ chức, tham gia họp liên ngành; hội nghị s  kết, tổng kết công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

3. Thành lập, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

4. Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. 
 

Ch ng II 
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ỚC ĐỐI VỚI 

CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

 

Điều 5. Tổ chức triển khai, xây dựng, hoàn thiện pháp luật và theo dõi 
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
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1. Sở T  pháp có trách nhiệm: 

a) Tham m u, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ 
quản lý nhà n ớc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 
tỉnh. 

b) Nghiên cứu, rà soát, xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính.  

c) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa 
bàn tỉnh. 

d) Tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh của các c  quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, các c  quan đ ợc tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn 
tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, c  quan báo chí, các tổ chức, cá nhân về những 
bất cập, khó khăn, v ớng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ T  pháp và các 
Bộ, ngành có liên quan xử lý theo thẩm quyền. 

2. Các c  quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; các c  quan đ ợc tổ chức theo ngành dọc 
đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:  

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính trong phạm vi l nh vực, địa bàn quản lý. 

b) Rà soát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trong phạm vi l nh vực, địa bàn quản lý. 

c) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện các quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính không phù hợp với thực tiễn, không khả thi ho c mâu 

thuẫn, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở T pháp tổng hợp, tham m u). 

Điều 6. Phổ biến pháp luật, h ớng dẫn, tập huấn, bồi d ỡng nghiệp vụ 
về pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

1. Sở T  pháp có trách nhiệm: 

a) Tham m u Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến nội 
dung của Luật ử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật ử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, 
h ớng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

b) Nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, bồi d ỡng, tập 
huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
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c) Tổ chức phổ biến pháp luật, h ớng dẫn, tập huấn, bồi d ỡng nghiệp vụ 
cho ng ời làm công tác xử lý vi phạm hành chính. 

d) H ớng dẫn, phối hợp với các c  quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các c  quan đ ợc tổ chức theo ngành dọc đóng 
trên địa bàn tỉnh thực hiện việc phổ biến, bồi d ỡng, tập huấn pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính. 

2. C  quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các c  quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan th ờng xuyên phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; định kỳ hàng 
năm tổ chức tập huấn, bồi d ỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính thuộc 

phạm vi l nh vực, địa bàn quản lý. 
Điều 7. Tham gia giải quyết, xử lý đối với hồ s  xử phạt vi phạm hành 

chính thuộc tr ờng hợp giải trình, có nhiều tình tiết phức tạp, phạm vi rộng 
thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 

1. Trách nhiệm của ng ời đ ợc giao giải quyết vụ việc vi phạm hành chính:  
a) Ng ời đ ợc giao giải quyết vụ việc vi phạm hành chính chủ động phối 

hợp với các c  quan, đ n vị, địa ph ng có liên quan giải quyết, xử lý theo thẩm 
quyền đ ợc quy định tại Luật ử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật ử lý vi phạm hành chính năm 2020, các văn bản 
quy định chi tiết, h ớng dẫn thi hành và các quy định của pháp luật có liên quan. 

b) Kịp thời gửi hồ s  xử phạt vi phạm hành chính (gồm: Biên bản vi phạm
hành chính, Văn bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính, dự thảo Quyết định xử
phạt vi phạm hành chính và các tài liệu có liên quan bằng bản giấy và bản điện tử) 

đến ng ời có thẩm quyền xử phạt.  
c) Việc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải đảm bảo thời hạn theo quy 
định tại Điều  Luật ử lý vi phạm hành chính, đ ợc sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ử lý vi phạm hành chính năm 2020. 

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của cá nhân, tổ chức 
bị xử phạt theo quy định của Luật ử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật ử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn 
bản pháp luật có liên quan. Thông báo kết quả thi hành xong quyết định cho c  
quan quản lý C  sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ T  pháp, c  quan 
T  pháp địa ph ng. 
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2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với c  quan có liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng 
cấp tổ chức thực hiện việc giải trình (nếu thuộc tr ờng hợp giải trình) theo quy 

định tại Điều 1 Luật ử lý vi phạm hành chính, đ ợc sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ử lý vi phạm hành chính năm 2020. 

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính ngay sau khi nhận đủ hồ s  hợp lệ của c  quan quản lý ng ời có thẩm 
quyền đang giải quyết vụ việc theo quy định tại Điều  Luật ử lý vi phạm hành 
chính, đ ợc sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật ử lý vi phạm hành chính năm 2020. 

c) Thực hiện việc l u trữ hồ s  xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại 
Điều 57 Luật ử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

Điều 8. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

1. Sở T  pháp chủ trì, phối hợp với các c  quan, đ n vị, địa ph ng có liên 
quan tham m u Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn 
kiểm tra liên ngành về việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; triển 
khai, tổ chức kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 
của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính và các văn bản h ớng dẫn thi hành. 

2. Các c  quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các c  quan đ ợc 
tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có 
trách nhiệm: 

a) Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh trong quá trình kiểm tra 
việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi l nh vực, địa 
bàn quản lý. 

b) em xét, xử lý các kiến nghị của đoàn kiểm tra và gửi kết quả đến Sở T  
pháp theo quy định. 

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 

02 năm 2020 của Chính phủ và Thông t  số 14/2021/TT-BTP ngày 30 tháng 12 

năm 2021 của Bộ tr ởng Bộ T  pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và pháp 

luật có liên quan. 
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Điều 9. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính 

1. Sở T  pháp có trách nhiệm phối hợp với c  quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, các c  quan đ ợc tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh 
và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thanh tra khi có phản ánh, kiến nghị của 
cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
gây ảnh h ởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên 
địa bàn tỉnh. 

2. Trình tự, thủ tục phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính đ ợc thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính. 

3. Các c  quan, đ n vị, địa ph ng là đối t ợng thanh tra có trách nhiệm 
chấp hành, thực hiện quyết định thanh tra của c  quan nhà n ớc, ng ời có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 1 . Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng C  s  d  liệu về xử lý 
vi phạm hành chính của tỉnh 

1. Sở T  pháp có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các các c  quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, các c  quan đ ợc tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện tham m u, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, quản lý, khai thác, 
sử dụng C  sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh và tích hợp vào C  sở 
dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ T  pháp. 

b) Tổ chức tập huấn, h ớng dẫn cách thức cung cấp, cập nhật thông tin, khai 
thác và sử dụng C  sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh cho c  quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các c  quan đ ợc tổ chức theo ngành dọc 
đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; kịp 
thời trao đổi và h ớng dẫn cách khắc phục những khó khăn, v ớng mắc trong quá 

trình khai thác và sử dụng C  sở dữ liệu này khi có đề nghị. 

2. C  quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các c  quan đ ợc tổ 
chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban 
nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp, tiếp nhận và cập nhật thông tin vào C  
sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm các 
thông tin đ ợc cập nhật vào C  sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh 
đầy đủ, chính xác, kịp thời. Việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng C  sở dữ 
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liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh thực hiện theo quy định về C  sở dữ liệu 
quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 11. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính 

1. Sở T  pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các c  quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các c  quan đ ợc tổ chức theo ngành dọc đóng trên 
địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc thống kê về xử lý vi 
phạm hành chính trong phạm vi địa ph ng theo h ớng dẫn của Bộ T  pháp và các 
Bộ, ngành Trung ng. 

2. Thông tin thống kê về xử lý vi phạm hành chính đ ợc thu thập theo quy 
định của pháp luật về thống kê. 

Điều 12. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính 

1. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bao gồm: 
báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng 
các biện pháp xử lý hành chính, đ ợc thực hiện định kỳ hằng năm; báo cáo kết quả 
công tác phòng, chống vi phạm pháp luật hành chính đ ợc thực hiện phục vụ kỳ 
họp th ờng lệ giữa năm và cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Nội dung báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
hàng năm đ ợc thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật ử lý vi phạm hành chính và Điều 5 Thông t  số 01/2023/TT-BTP 

ngày 1  tháng 01 năm 2023 của Bộ tr ởng Bộ T  pháp quy định chế độ báo cáo 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thời gian chốt số liệu báo 
cáo định kỳ tính từ ngày 15 tháng 12 của năm tr ớc kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 
12 của kỳ báo cáo. 

3. Thời hạn báo cáo và trách nhiệm thực hiện: 

 a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo công tác thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong l nh vực thuộc phạm vi quản lý của địa 
ph ng mình đến Ủy ban nhân dân cấp huyện tr ớc ngày 05 tháng 12 hàng năm; 
báo cáo kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật hành chính trong các l nh 
vực thuộc phạm vi quản lý của địa ph ng mình đến Ủy ban nhân dân cấp huyện 
tr ớc ngày 05 tháng 5 năm đối với báo cáo định kỳ phục vụ kỳ họp giữa năm và 
tr ớc ngày 05 tháng 11 đối với báo cáo định kỳ phục vụ kỳ họp cuối năm của Hội 
đồng nhân dân dân tỉnh. 
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 b) Thủ tr ởng các c  quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, c  quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các l nh vực thuộc 
phạm vi quản lý của mình về Sở T  pháp tr ớc ngày 10 tháng 12 hàng năm; báo 
cáo kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật hành chính trong các l nh vực 
thuộc phạm vi quản lý của mình gửi về Sở T  pháp tr ớc ngày 10 tháng 5 đối với 
báo cáo định kỳ phục vụ kỳ họp giữa năm và tr ớc ngày 10 tháng 11 đối với báo 
cáo định kỳ phục vụ kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 4. Sở T  pháp chủ trì, tổng hợp báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 
Bộ T  pháp về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa 
bàn tỉnh tr ớc ngày 20 tháng 12 hàng năm; báo cáo kết quả công tác phòng, chống 
vi phạm pháp luật hành chính gửi Công an tỉnh tr ớc ngày 14 tháng 5 phục vụ kỳ 
họp giữa năm và tr ớc ngày 14 tháng 11 phục vụ kỳ họp cuối năm của Hội đồng 
nhân dân tỉnh. 

  5. Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về công tác thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính đ ợc thực hiện theo yêu cầu của c  quan nhà n ớc, 
ng ời có thẩm quyền. Yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo đột xuất và 
chuyên đề thực hiện theo Điều 9, Điều 10 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 

tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của c  quan hành 
chính nhà n ớc. 

Ch ng III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Kinh phí thực hiện  

1. Kinh phí thực hiện quản lý nhà n ớc đối với công tác thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm chính thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và đ ợc 
bố trí trong dự toán ngân sách nhà n ớc hàng năm của c  quan, đ n vị, địa ph ng 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà n ớc và các văn bản h ớng dẫn thi hành.  

2. Việc lập dự toán, quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí đ ợc thực 
hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở T  pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các c  quan, đ n vị, địa 
ph ng có liên quan tham m u Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà n ớc 
đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 
theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Quy chế này. Theo 
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dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá về công tác phối hợp; là c  quan đầu mối tiếp nhận 
việc thống kê theo quy định để đánh giá tình hình, dự báo xu h ớng vi phạm pháp 
luật hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính. 

2. Các c  quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các c  quan đ ợc tổ 
chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban 
nhân dân cấp xã có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này và các văn bản 
pháp luật có liên quan tại c  quan, đ n vị và địa ph ng mình quản lý. 

Điều 15. Điều khoản thi hành  

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, tr ờng hợp có khó khăn, 
v ớng mắc kịp thời phản ánh về Sở T  pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  


